
ƯBND TỈNH KHÁNH HÒA 
TRƯỜNG CAO ĐẲ N G  Y TẾ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA YIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỐ: 5)1 Ỹ/QĐ-CĐYT Khánh Hòa, ngày ị ị  tháng Ệ năm 2017

QUYẼT ĐỊNH
V/v ban hàn h  Q u y đ ịn h  về  tổ  chứ c th i lạ i, h ọc  lạ i m ôn  học ch o  h ọc  sinh  sin h  v iên  

trình độ tru n g  cấ p , tr ình  độ cao đ ẳn g  của trư ờ n g  C ao đ ẳn g  Y  tế K h án h  H òa

H IỆ U  T R Ư Ở N G  TR Ư Ờ N G  C A O  Đ Ẳ N G  Y  TẾ K H Á N H  H Ò A

Căn cứ Thông tư  số 46/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ trưởng Bộ 
Lao động-Thương binh và Xã hội Quy định về Điều lệ Trường Cao đẳng;

Căn cứ Quyết định số 2608/QĐ-CTUBND ngày 22/10/2013 của Chủ tịch ủ y  ban 
Nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường 
Cao đẳng Y tế Khánh Hòa;

Căn cứ Thông tư  09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/03/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao 
động-Thương binh và X ã hội quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình 
độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun 
hoặc tín chỉ; Quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp;

Xét đề nghị của Trưởng phòng đào tạo trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa,

Đ iều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về tổ chức thi lại, học lại 
m ôn học cho học sinh sinh viên trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng trường Cao đẳng Y  
tế Khánh Hòa.

Đ iều 2 . Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ năm học 2017-2018.

Đ iều 3. Các ông (bà) Trưởng phòng Đào tạo, Phòng Tổ chức-Hành chính, Phòng 
Thanh tra khảo thí-Kiểm định chất lượng Giáo dục, Phòng Kế hoạch-Tài Chính, Phòng 
Công tác Học sinh-Sinh viên, các Khoa/BỘ môn và các thành phần có liên quan chịu 
trách nhiệm thi hành quyết định này./

QUYẾT ĐỊNH

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu VT-ĐT.

K T . H IỆ U  T R Ư Ở N G  
P H Ó  H IỆ U  T R Ư Ở N G



UBND TỈNH K HÁNH HÒA 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG  Y TẾ

CỘNG H Ò A  XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập -  Tự Do — Hạnh Phúc

QUY ĐỊNH
về tổ chứ c th i lạ i, h ọc  lạ i m ôn  học cho h ọ c  sinh  sinh  v iên  trình  độ tru n g  cấp , 

tr ìn h  độ  cao đ ẳ n g  của trư ờ n g  C ao  đẳn g  Y  tế  K h án h  H òa
(Ban hành kèm theo Quyết định so VÍT / QĐ-CĐYT ngày Ậị tháng % năm 2017 

của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa)

Đ iều 1. P h ạm  v i đ iều  ch ỉn h  và  đối tư ợ n g  áp  d ụ ng

1. Quy định này quy định về tổ chức thi lại, học lại môn học cho học sinh sinh viên 
(HSSV) trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng của trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa.

2. Quy định này áp dụng đối với học sinh trình độ trung cấp đào tạo theo niên chế; 
đối với sinh viên trình độ cao đẳng đào tạo theo tín chỉ của Trường Cao đẳng Y  tế Khánh 
Hòa.

Đ iều 2. Đ iều  k iện  đ ăn g  ký  th i lại và  h ọc  lại

1. Đối với thi lại
- Đối với trình độ trung cấp (đào tạo theo niên chế): những học sinh có điểm môn 

học ở kỳ thi chính dưới 5.
- Đối với trình độ cao đẳng (đào tạo theo tín chỉ): những sinh viên có điểm  môn 

học ở kỳ thi chính dưới 4 (điểm F trở xuống).
- HSSV vắng m ặt trong buổi thi kết thúc môn học lần thứ nhất không có lý do chính 

đáng và có lý do chính đáng ở kỳ thi chính.
2. Đổi với học lại
- Đối với trình độ trung cấp (đào tạo theo niên chế): những học sinh không đủ điều 

kiện dự thi lần 1 (kỳ thi chính) hoặc có điểm tổng kết môn học dưới 5 sau 2 lần thi.
- Đối với trình độ cao đẳng (đào tạo theo tín chỉ): những sinh viên không đủ điều 

kiện dự thi lần 1 (kỳ thi chính) hoặc có điểm tổng kết môn học ở kỳ thi chính dưới 4 
(điếm  F trở xuống) sau 2 lần thi.

*  H SSV học lại phải đảm bảo 100% khối lượng kiến thức môn học, trong đó  
Khoct/BỘ môn phân công giảng viên giảng dạy 50% khối lượng kiến thức trên lớp, 50% 
khối lượng H SSV tự  học.
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Đ iều 3. T hờ i g ia n , h ình  th ứ c  tổ  chửc

1. Thời gian
a) Đối với thi lại:

- Thời gian tổ chức thi lại của HKI là vào tuần đầu của HKII; Thi lại của HK1I sẽ tổ 
chức vào tháng 8. Thời gian dự kiến thi lại được đưa vào kế hoạch tổ chức thi môn học của 
từng học kỳ.

- Đối với những HSSV năm cuối: lịch thi lại được bố trí ngay sau khi đi thực tập trở về 
trường.

- Lịch thi lại, danh sách HSSV thi lại của mỗi học kỳ sẽ được Phòng Đào tạo tổng 
hợp và gửi cho các Khoa/BỘ môn, phòng Kế hoạch-Tài chính và Phòng TTKT- 
KĐCL&GD, và đăng trên website của trường.

b) Đổi với học lại:
- Học lại được tổ chức thành nhiều đợt trong học kỳ chính và trong học kỳ hè.
- Lịch học sẽ được thông báo cho HSSV trước ít nhất 1 tuần.
2. Hình thức tẻ chức
- Thi lại, học lại được tổ chức trên cơ sở ghép HSSV của các lớp theo môn học 

tương ứng.
- Nếu số HSSV tham gia học môn học quá ít, N hà trường sẽ bố trí lịch học ghép với 

khóa sau (nếu cùng ngành đào tạo hoặc khác ngành nhưng đồng chương trình) với điều 
kiện thời gian học không ảnh hưởng đến việc học tập các môn học của học kỳ chính.

Đ iều  4. T hủ tụ c  đ ăn g  ký học lạ i

- HSSV làm đơn xin học lại (theo mẫu phòng Đào tạo), nộp đơn và đăng ký học lại 
tại phòng Đào tạo.

- Đơn xin học lại có xác nhận đã nộp lệ phí học lại của phòng Ke hoạch-Tài chính 
kế toán.

Đ iều  5. Q uy đ ịn h  về  n h iệm  vụ  của các đơ n  v ị và  H S S V

1. Phòng Đào tạo
a) Đổi với thi lại

- Lập danh sách HSSV thi lại và lịch thi vào cuối mỗi học kỳ, sau khi có đầy đủ kết 
quả thi các môn học.

- Gửi lịch thi và danh sách thi cho các Khoa/BỘ môn, phòng Kế hoạch-Tài chính, 
Phòng Thanh tra KT-KĐCL&GD, các đơn vị liên quan và thông báo cho HSSV.

- Đôn đốc các Khoa/Bộ môn và các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm  túc kế 
hoạch thi lại và hoàn thành nhập điểm cho các môn học.
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b) Đổi với học lại
- Tổng hợp danh sách HSSV phải học lại của tất cả các khóa, các hệ đào tạo và 

những HSSV còn nợ m ôn ở các khóa trước đã ra trường. Đồng thời rà soát, xác định 
những HSSV chưa học lần 1 và chưa học lại lần 1 không có lý do chính đáng để có kế 
hoạch tổ chức học và đóng lệ phí phù hợp.

- Xác định danh mục các môn học tổ chức học lại theo từng đợt và thống nhất với 
các Khoa/BỘ môn để lập kế hoạch học lại.

- Trước khi tổ chức học 1 tuần gửi thông báo kế hoạch học lại (kèm theo danh sách 
HSSVphải học lại) cho các Khoa/BỘ môn, phòng Kế hoạch-Tài chính, Phòng Thanh tra 
KT-KĐCL&GD, các đơn vị liên quan và thông báo cho HSSV (trên Website, bảng tin). 
Trong thông báo nêu rõ: môn học, thời gian đăng kỷ, thời gian nộp lệ phỉ, thời gian học.

- Căn cứ vào danh sách HSSV nộp lệ phí thi lại, học lại của phòng Kế hoạch-Tài 
chính để chốt danh sách chính thức.

- Lập thời khoá biểu, gửi cho các Khoa/BỘ môn, phòng Kế hoạch-Tài chính, Phòng 
Thanh tra KT-KĐCL&GD, các đơn vị liên quan và thông báo cho HSSV (trên Website, 
bảng tin). Triển khai và giám sát việc thực hiện kế hoạch học tập.

- Chốt danh sách HSSV thi và xây dựng lịch thi gửi các đơn vị và cá nhân có liên quan.
- Đôn đốc và hoàn thành nhập điểm cho các môn học.

2. Phòng Thanh tra - Khảo thỉKĐCL&GD
- Căn cứ kế hoạch thi lại, học lại của phòng Đào tạo, tổ chức thi lại đúng lịch, đúng 

quy chế.
- Tổ hợp đề thi, phô tô đề thi đảm bảo đúng thời gian, đúng đề, đủ số lượng theo kế 

hoạch của Phòng Đào tạo.
- Giao bài thi cho Khoa/BỘ môn chấm thi đúng kế hoạch, đúng quy chế.
3. Phòng Kế hoạch-Tài chỉnh
- Thu lệ phí theo kể hoạch học lại, thi lại của Phòng Đào tạo.
- Lập danh sách HSSV chưa nộp lệ phí thi lại, học lại.
4. Các Khoa/BỘ môn
- Trưởng Khoa/BỘ môn chỉ đạo và đôn đốc các Giảng viên hoàn thành tốt các nhiệm  

vụ, chức trách của mình (giảng dạy, chấm thi, nộp điểm...).
- Các Khoa/BỘ môn: phân công giảng viên giảng dạy, chấm thi, nộp điểm thi lại, 

học lại theo đúng kế hoạch.
- Giáo viên chủ nhiệm các lớp: Phổ biến cụ thể cho HSSV biết rõ quy định này của 

N h à  trường; Đôn đốc HSSV đăng ký học, nộp lệ phí đầy đủ.
- Giảng viên giảng dạy:

+ Đảm bảo thời gian giảng dạy, nội dung giảng dạy; Ra đề, chấm thi và nộp 
đ iếm  đúng kế hoạch.

+ Điểm môn học lần 01 của HSSV sẽ bị hủy.

3



5. Đ ổ i vớ i H S S V

Ạ - Nắm vững quy định của N hà trường về thi lại, học lại.
- Khi nhận được kế hoạch và danh sách thi lại, học lại phải làm và hoàn thành các 

thủ tục đăng ký, nộp lệ phí đầy đủ, đúng quy trình quy định, đúng thời gian. Nếu không 
nộp sẽ không được dự thi và học tập.

Trên đây là những quy định về tổ chức thi lại, học lại môn học cho học sinh sinh 
viên trình độ trung cấp, cao đẳng của trường Cao đẳng Y tể Khánh Hòa được áp dụng từ 
năm  học 2017- 2018. Đề nghị các phòng ban, khoa/bộ môn, giảng viên giảng dạy và học 
sinh sinh viên các lóp nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu thấy có điều 
nào chưa phù hợp cần sửa đổi, bổ sung đề nghị các giảng viên và các khoa/ bộ môn cần 
đề xuất thông qua phòng đào tạo để trình Hiệu trưởng ra quyết định điều chỉnh cho phù 
hợp.

N ơi nhận: KT. H IỆ U  T R Ư Ở N G
- Ban giám hiệu; PHÓ H IỆU  TRƯỞNG
- Các Phòng, Khoa/BỘ môn;
- Lưu: VT-ĐT.
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/
UBND TỈNH KHÁNH HÒA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: SẰ Q /QĐ-CĐYT Khánh H òa, n g à y  ỵ { ị  tháng  p năm 2 0 1 7

QUYẾT ĐỊNH
V /v  ban hành Q u y  đ ịn h  v ề  xét m iễn , g iảm , tạm  h oãn  h ọ c  cá c  m ôn học, 

m iễn th i kết th ú c m ôn  h ọ c , m iễn  th i tố t ngh iệp  tro n g  c h u ô n g  tr ìn h  đào tạo  
trình độ trun g cấ p , tr in h  độ cao đẳn g  trư òn g  C ao  đ ẳ n g  Y  tế K hán h  H òa

H IỆ U  T R Ư Ở N G  T R Ư Ờ N G  C A O  Đ Ẳ N G  Y  T Ế  K H Á N H  H Ò A

Càn cứ Thông tư số 46 /2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ trưởng Bộ 

Lao động-Thương binh và X ã hội Quy định về Điều lệ Trường Cao đẳng;

Căn cứ Quyết định số 2608/QĐ-CTƯBND ngày 22/10/2013 của Chủ tịch ủ y  ban 
N hân dân tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường 
Cao đẳng Y  tế Khánh Hòa;

Căn cứ Thông tư 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/03/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao 
động-Thương binh và X ã hội quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trinh 
độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy m ô-đun 
hoặc tín chỉ; Quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 18/2015/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH ngày 08 tháng 9 năm 
2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Lao động-Thương binh và xã hội về 
việc ban hành Quy định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học Giáo dục 
quôc phòng và an ninh trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học;

x ẻ t  đề nghị của Trưởng phòng đào tạo trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa,

QUYÉT ĐỊNH:
Đ iề u  i .  Ban hành kèm  theo Quyết định này Quy định về xét miễn, giảm, tạm 

hoãn học  các môn học, m iễn thi kết thúc môn học, miễn thi tốt nghiệp trong chương 
trình đào  tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng của trường Cao đẳng Y tế Khánh 
Hòa.

Đ iề u  2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ  năm học 2017-2018.

Đ iề u  3. Các ông (bà) Trưởng phòng Đào tạo, Phòng Tổ chức-Hành chính, Phòng 
Thanh t r a  khảo thí-Kiểm định chất lượng Giáo dục, Phòng K ế hoạch-Tài Chính, Phòng 
Công tác  Học sinh-Sinh viên, các Khoa/Bộ môn và các thành phần có liên quan chịu 
trách n h iệm  thi hành quyết định này./.



ƯBND TỈNH KHÁNH HÒA 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc Lập -  Tự Do — Hạnh Phúc

Khánh H òa, n gày  th án g  năm  2017

QUY ĐỊNH
về  xét m iễn , g iảm , tạm  h o ã n  h ọ c  các m ôn học, m iễn  th i k ế t th ú c  m ôn học, 

m iễn th i tố t n gh iệp  tr o n g  ch ư ơ n g  trình đào tạo  tr ìn h  đ ộ  tru n g  cấp , 
tr ìn h  độ cao đ ẳ n g  tr ư ò n g  C ao đ ẳn g  Y  tế K h á n h  H ò a

(Ban hành kèm theo  Q uyết đ ịnh  s ổ  £sl%. /2 0 1 7 /Q Đ -C Đ Y T  n g à y  thản g  ọ  năm 2017  

của H iệu trư ở n g  Trường C ao đẳn g  Y tế  K hánh H òa)

Đ iều  1. P h ạm  v i đ iều  ch ỉn h  v à  đ ố i tư ọ n g  áp  d ụ n g
1. Quy định này quy định về việc xét miễn, giảm, tạm hoãn học các m ôn học, miễn 

thi kết thúc môn học, miễn thi tốt nghiệp trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, 
trình độ cao đẳng của Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa.

2. Quy định này áp dụng đối với học sinh sinh viên đào tạo trình độ trung cấp, 
trình độ cao đẳng của Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa.

Đ iề u  2. Q u y  tr ìn h  th ự c h iện

1. Yêu cầu đối với học sinh sinh viên xin miễn, giảm và tạm  hoãn học môn học, 
phải có:

- Đơn xin miễn, giảm, tạm  hoãn học các môn học (theo m ẫu  p h ò n g  Đ à o  tạo)

- Các văn bằng,” chưng chỉ, giấy tờ liên quan đến miễn, giảm  và tạm hoãn học 
m ôn học (Bản sao cỏ  côn g  chứng)

- Bảng điểm (Bản sao  cỏ  cô n g  chứng)

-  Nơi nộp giấy tờ: phòng Đ ào tạo
- Thời gian nộp đơn: trước thời điểm bắt đầu học kỳ mới của năm học

2. Phòng Đào tạo có trách nhiệm  triển khai và phổ biến quy định xét miễn, giảm, 
tạm  h o ãn  học các m ôn học, miễn thi kết thúc môn học, miễn thi tố t nghiệp trong chương 
trình đào  tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng của Trường cho sinh viên, học sinh và 
kiếm  tra , đổi chiếu văn bằng, chứng chỉ,... được sử dụng để xét; trình Hiệu trưởng phê 
duyệt danh sách, quyết định các m ôn học được xét.

3. H ọc sinh sinh viên căn cứ vào kết quả (Quyết định) được xét miễn, giảm  và tạm 
hoãn h ọ c  môn học được phê duyệt và phải trình cho Giảng viên giảng dạy môn học 
được b iết.

4. Giảng viên giảng dạy có trách nhiệm kiểm tra và nhập điểm miễn vào phần 
m ềm  q u ản  lý đào tạo.



Đ iều 3. H ư ớ n g  d ẫn  x é t m iễn , g iả m , tạm  h oãn  học các m ô n  h ọc, m iễn  th i kết 

th ú c  m ôn h ọc, m iễn  th i tố t n gh iệp

1. Học sinh sinh viên được miễn học, miễn thi kết thúc m ôn học, môn thi tốt 
nghiệp trong chương trình của trường trong trường hợp học sinh sinh viên đã được công 
nhận tốt nghiệp chương trình từ trình độ tương đương, trong đó có môn học hoặc có 
m ôn thi tốt nghiệp có điểm dạt yêu cầu và được công nhận là tương đương với môn học, 
m ôn thi tốt nghiệp trong chương trinh của trường.

2. Đối với môn học Giáo dục quốc phòng và An ninh (GDQP& AN)
2.1. Đ ố i tư ợng đư ợ c  m iễn  học m ôn h ọc G D Q P-A N :

a) Học sinh, sinh viên có giấy chứng nhận sĩ quan dự bị hoặc bằng tốt nghiệp do 
các trường quân đội, công an cấp;

b) Học sinh, sinh viên đã có chứng chỉ GDQP&AN tương ứng với trình độ đào
tạo;

c) Học sinh, sinh viên là người nước ngoải;
2.2. Đ ố i tư ợng  đư ợ c  m iễn  học, m iễn  th i m ôn học, nội d u n g  tro n g  chư ơng trình  

G D Q P & A N :

Học sinh, sinh viên có giấy xác nhận kết quả học tập các m ôn học, nội dung đó 
đạt từ  5 điểm trở  lên theo thang điểm 10.

2.3. Đ ố i tư ợng  đư ợ c  m iễn học, các  n ộ i dưng thự c hành k ỹ  n ă n g  quân sự:

a) Học sinh, sinh viên là người khuyết lật, có giấy xác nhận khuyết tật theo quy 
đ ịnh  của pháp luật về người khuyết tật;

b) Học sinh, sinh viên không đủ sức khỏe về thể lực hoặc m ắc những bệnh lý 
thuộc diện miễn làm nghĩa vụ quân sự theo quy định hiện hành;

c) Học sinh, sinh viên đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, công an nhân dân có giấy 
xuất ngũ do đơn vị quân đội có thẩm quyền cấp.

2.4. Đ ổ i tư ợng đư ợ c  tạm  hoãn học:

a) Học sinh, sinh viên vì lý do sức khỏe phải dừng học trong thời gian dài để điều 
trị, phải có giấy xác nhận của bệnh viện nơi học sinh, sinh viên điều trị;

b) Học sinh, sinh viên là nữ đang m ang thai hoặc trong thời gian nghỉ chế độ thai 
sản theo quy định hiện hành;

*  Các đối tượng quy định tại điểm 2.4 khoản 2 Điều này phải được sự đồng ỷ  
của Hiệu trưởng. Hết thòi gian tạm hoãn học sinh, sinh viên phải liên hệ phòng Đào 
tạo đăng kỷ vào học các lởp phù hợp để hoàn thành chương trình.

3. Đ ối với môn học Giáo dục thể chất
H ọc sinh, sinh viên được miễn học, m iễn thi kết thúc môn học Giáo dục thể chất 

th u ộ c  các môn học chune trong trường hợp:
- Học sinh, sinh viên là thương bệnh binh, có thương tật hoặc bệnh mãn tính làm 

hạn  chế chức năng vận động;



- Học sinh, sinh viên trong thời gian học tại trường đạt giải nhất, nhì, ba hoặc đạt 
huy chương trong các đợt thi đấu thể thao cấp ngành hoặc từ cấp tỉnh trở lên.

4. Đối với môn học Chính trị
Học sinh, sinh viên được miễn học, miễn thi kết thúc m ôn học, m iễn thi tốt 

nghiệp đối với môn học Chính trị thuộc các môn học chung trong trường hợp:
- Học sinh, sinh viên đã tốt nghiệp chương trình từ  trình độ tương đương;
- Học sinh, sinh viên có văn bằng, chứng chỉ tốt nghiệp chương trình trung cấp, 

cao cấp lý luận chính trị hoặc tương đương.
5. Đối với m ôn học Ngoại ngữ được xét miễn học, miễn thi kết thúc môn học 

N goại ngữ thuộc các m ôn học chung trong trường hợp:
- Học sinh, sinh viên đã có chứng chỉ ngoại ngữ tương đương bậc 3 theo Khung 

năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho V iệt Nam do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành (ban 
hành kèm theo Thông tư  số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trường Bộ 
Giáo dục và Đào tạo).

- Học sinh, sinh viên có chứng chỉ Tiếng Anh B I (bậc 3/6) tương đương với các 
chứng chỉ tiếng Anh Quốc tế (còn hạn) như: TOEFL ĨBT 45 điểm; TOEFL Paper 450 
điểm; IELTS 4.5 điểm; TOEIC 450 điểm; PET.

6. Đối với m ôn học Tin học được miễn học, miễn thi kết thúc môn học Tin học 
thuộc các môn học chung trong trường hợp:

- Học sinh, sinh viên có kết quả kiểm tra đầu vào của trường đạt chuẩn kỹ năng 
sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Học sinh, sinh viên đã có bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học ngành 
công nghệ thông tin sẽ được miễn học, miễn thi kết thúc môn học tin học theo chương 
trình trình độ tương đương.

Trên đây là những quy định về xét miễn, giảm, tạm  hoãn học các m ôn học, miễn 
thi kế t thúc môn học, m iễn thi tốt nghiệp trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, 
cao đẳng trường Cao đẳng Y tế K hánh Hòa được áp dụng từ  năm học 2017- 2018, đề 
nghị các phòng ban, khoa/bộ môn, giảng viên giảng dạy và học sinh sinh viên các lóp 
nghiêm  túc thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu thấy có điều nào chưa phù hợp cần 
sửa đoi, bổ sung đề nghị các giảng viên và các khoa/ bộ môn cần đề  xuất thông qua 
phòng đào tạo để trình Hiệu trưởng ra quyết định điều chỉnh cho phù b - p.

N ơi n h ận :
-  Ban giám hiệu;
- Các Phòng, Khoa/BỘ môn;
- Lưu VT-ĐT.



UBND TỈNH K H ÁNH HÒA 
T R Ư Ờ N G  C A O  Đ Ẳ N G  Y  T É

C Ộ N G  H O À  X Ã  H Ộ I C H Ủ  N G H ĨA  V IỆ T  N A M  

Đ ộ c  iập  - T ự  do  - H ạ n h  p h ú c

Số: M  /Q Đ -CĐ Y T K hánh  H òa, n g à y /ị  ị; th á n g  ỹ  năm  2 0 1 7

QUYẾT ĐỊNH
V /v  ban  h àn h  Q u y  đ ịn h  v ề  đ á n h  giá m ô n  h ọ c  tr ìn h  đ ộ  T r u n g  cấ p  

th eo  n iên  ch ế  củ a  T r ư ờ n g  C ao  đ ẳ n g  Y  tế  K h á n h  H ò a

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ KHÁNH HÒA

Căn cứ Thông tư  số 4 6 /2 0 16/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ trưởng 

B ộ  Lao độns-Thương binh và X ã hội Quy định về Đ iều lệ Trường Cao đẳng;

Căn cứ Quyết định số 2608/Q Đ -CTU BN D  ngày 22/10/2013 của Chủ tịch ủ y  

ban  Nhân dân tỉnh K hánh H òa về việc phê duyệt Quy chể tổ  chức và hoạt động của 

Trường Cao đẳne Y tế K hánh Hòa;

Căn cứ Thông tư  0 9 /2 0 17/TT-BLĐTBXH ngày 13/03/2017 của B ộ trưởng Bộ 

L ao  động-Thương binh và X ã hội quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào 

tạo  trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy 

m ô-đun hoặc tín chỉ; Quy chế kiểm  tra, thi, xét công nhận tố t nghiệp;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo Trường Cao đẳng Y  tế Khánh Hòa,

Điều 1. Ban hành kèm  theo Quyết định này Quy định về đánh g iá môn học 

trìn h  độ Trung cấp theo niên chế của Trường Cao đẳng Y  tế Khánh Hòa.

Điều 2. Quy định này được thực hiện kể từ năm  học 2017-2018.

Điều 3. Các ông (bà) Trưởng phòng Đào tạo, Phòng Tổ chức-H ành chính, 

P h ò n g  Thanh tra khảo thí-K iểm  định chất lượng G iáo dục, Phòng K ế hoạch-Tài Chính, 

P h ò n g  Công tác H ọc sinh-Sinh viên, các Khoa/BỘ m ôn và các thành phần có liên quan 

c h ịu  trách nhiệm  thi hành quyết định này./.

N ơ i  nhận: K1. H IỆ U  T R Ư Ở N G
- N h ư  điều 3; PH Ố  HĨỀĨ1 TRƯỞNG

QUYẾT ĐỊNH:

- L ư u  VT-ĐT



ƯBND TỈNH K H Á N H  H ÒA  
TR Ư Ờ N G  CAO Đ Ẳ N G  Y TÉ

CỘNG H O À  X Ã  H Ộ I C H Ủ  NG H ĨA VIỆT N A M  

Đ ộ c  lậ p  -  T ự  d o  - H ạ n h  p h ú c

QUY ĐỊNH
v ề  đánh giá môn học trình độ Trung cấp theo niên chế 

của Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa
(Ban hành kèm  theo Q u y ế t đ ịnh  s ố  ÒẢ$ /Q Đ -C Đ Y T  n g à y / ị  ý  thản g  ề  năm  2 0 1 7  

củ a  H iệu  trư ở n g  trư ờn g  C ao  đ ẳ n g  Y  tế  K h á n h  H òa)

Đ iề u  1. N h ữ n g  Q u y  đ ịn h  c h u n g

1. Giáo viên phụ  trách m ôn học phải hoàn thành m ôn học được phân công theo đúng  
kế hoạch đào tạo của N hà trường.

2. Đối với m ôn học chỉ có lý thuyết hoặc chỉ có thực hành: Sau 05 ngày kể từ  khi kế t 
thúc giảng dạy; giáo viên phải nộp báo c á o  k ế t  th ú c  m ô n  h ọ c  và  b ản g  đ iểm  k iểm  tr a  

q u á  tr ìn h  về  p h ò n g  Đ à o  tạ o  (th eo  m ẫu p h ò n g  đ à o  tạo ).

3. Đối với m ôn học vừa có lý thuyết vừa có thực hành: giáo viên hoàn thành g iảng  
dạy sẽ báo cáo kết thúc từng phần của m ôn học sau 05 ngày kể từ  khi kết thúc g iảng  
dạy; giáo viên phải nộp B áo  cá o  k ế t th ú c  m ô n  h ọ c  v à  b ả n g  đ iể m  k iểm  tr a  q u á  tr ìn h  

v ề  p h ò n g  Đ à o  tạ o  (th eo  m ẫu p h ò n g  đào tạo).

4. Đ ối với những trường họp không đủ điều kiện dự  th i, giáo viên phải thông b áo  
cho  học  sinh được b iết ngay khi kết thúc giảng dạy.

Đ iề u  2 . Đ iều  k iệ n  d ự  th i k ế t  th ú c  m ôn  h ọ c  (K ỳ  th i c h ín h )

1. V ới m ỗi m ôn học, học sinh đ ư ợ c  dự th i  k ế t  th ú c  m ôn h ọ c  khi bảo đảm các điều k iện  
sau:

a) Đ ối với m ôn học lý thuyết: học sinh phải tham  dự ít nhất 70%  thời gian học lý thuyết 
của  m ô n  học được quy định trong chương trình  m ôn học.

b) Đ ối với m ôn học thực hành: học sinh phải tham  dự  đầy đủ các bài học  thực hành, 
th ự c  tập  và các yêu cầu của m ôn học được quy định trong  chương trình m ôn học.

* T ro n g  trường hợp m ôn học thực hành tại các cơ sở  y tế  hoặc tại trưòng sinh  viên v ắn g  
có lý  do  phải đi bù số buổi vắng tương ứng với nhóm  khác hoặc lớp khác và có x ác  
n h ận  củ a  giảng viên phụ trách m ôn học và khoa đi thực tập.

c) Đ ố i vớ i m ôn học vừ a có lý thuyết và vừa có thực hành, học sinh phải thự c  hiện th eo  
quy  đ ịn h  sau:

+  Phần lý thuyết là điều kiện để được tham  gia học  phần  thực hành. N ếu  học s in h  
v ăn g  h ọ c  hoặc không đủ điều kiện dự thi phần lý thuyết th ì không được tham  dự h ọ c
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thực hành và  phải tham  gia học lại m ôn học đó với khóa sau.

+ T rường họp học sinh tham gia đầy đủ phần  lý thuyết nhưng vắng h ọ c  hoặc 
không đủ điều kiện dự thi phần thực hành thì học sinh chỉ tham  gia học lại và k iểm  tra 
lại phần thực hành.

d) Điểm trung bình chung các điểm kiểm  tra  đạt từ  5.0 điểm trở  lên theo thang đ iểm  10.

2. Với m ỗi m ôn học, học sinh k h ô n g  đ ư ợ c  d ự  th i  k ế t  th ú c  m ô n  h ọ c  nếu vi phạm  điều 
kiện sau:

a) Học sinh ngh ỉ học quá 30%  thời gian học lý thuyết, và không tham  dự đầy đủ các bài 
học thực hành, thực tập và các yêu cầu của m ôn học được quy định trong chưcmg trình 
m ôn học;

b) Điểm trung bình chung các điểm kiểm  tra  dưới 5.0 điểm theo thang điểm 10 sẽ không 
đủ điều kiện dự thi kết thúc m ôn học, học sinh sẽ phải đăng ký học lại và dự thi sau học 
lại.

Đ iều  3 . Đ iề u  k iện  d ự  th i k ế t th ú c  m ô n  h ọ c  lầ n  2  (K ỳ  th i p h ụ )

- Học sinh được dự thi kết thúc môn học lần thứ  nhất, nếu điểm  m ôn học chưa đạt yêu 
cầu thì được dự  thi thêm  m ột lần nữa ở kỳ thi phụ  (lần  2) do trường tổ  chức.

- H ọ c  s in h  v ắ n g  m ặ t tr o n g  b u ổ i th i k ết th ú c  m ô n  h ọ c  lần thứ  nhất (Kỳ thi chính) nếu 
không có lý do chính đáng thì p h ả i n h ậ n  đ iểm  0 để tính là điểm  thi kết thúc m ôn học ỏ' 
lân thi đó và c h ỉ đ ư ọ c  d ự  th i k ế t th ú c  h ọ c  p h â n  m ộ t lần  nữa do nhà trường tổ chức ở 
lầ n  th i th ứ  h a i. (K ỳ thi phụ)

- H ọc sinh vắng  m ặt có lý do chính đáng ở lần thứ  nhất (Kỳ thi chính) (Có đon xin phép 
văng  thi lần 1, có xác nhận của Giáo viên chủ nhiệm  và Phòng Đ ào tạo) thì được dự thi 
ở kỳ  thi phụ (lần  2) sau đó và được tính là thi lần đầu và còn được dự thi m ột lần nữ a 
(nêu  có) tại các kỳ  thi kết thúc môn học tổ chức cho học sinh lóp khác hoặc các khóa 
học  sau.

- Thời gian thi kỳ  thi phụ của học kỳ 1 và học kỳ 2 được tổ chức sau khi kết thúc kỳ thi 
ch ính  2 tuần. Các Khoa/bộ m ôn căn cứ vào thời g ian này để thông báo cho học sinh.

- P hòng  Đ ào tạo lên lịch thi kỳ thi phụ (lần  2) và thông báo cho Phòng/K hoa bộ môn và  
h ọ c  sinh trước kỳ  thi ít nhất 01 tuần.

Đ iề u  4. C á c h  tín h  đ iểm  m ôn  học, đ iể m  tr u n g  b ìn h  c h u n g  h ọ c  k ỳ /n ă m  h ọ c /k h ó a
học

1. Q u y  đ ịn h  c h u n g

a) Đ iể m  m ôn  h ọ c  bao gồm  điểm  trung b ình  các đ iểm  kiểm  tra có trọng số 0,4 và đ iểm  
th i k ế t thúc m ôn học có trọng số 0,6;

b) Đ iể m  tru n g  bình  c á c  đ iểm  kiểm  tra  là  tru n g  bình  c ộ n g  củ a  c á c  đ iể m  sau:
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+ Đ iểm  kiểm  tra  th ư ờ n g  xuyên  - hệ s ỗ  1 - là điểm  kiểm tra  vấn đáp; kiểm  tra v iết với 
thời gian làm  bài bằng hoặc dưới 30 phút; kiểm tra m ột sổ nội dung thực hành, thực tập, 
chấm điểm bài tập và  các hình thức kiểm  tra, đánh giá khác.

+ Đ iểm  k iểm  tra  đ ịn h  k ỳ  - hệ s ỗ  2  - là các điểm kiểm  tra hết chương hay phần chính của 
môn học có thể bằng hình thức kiểm  tra  viết > 45 phút, chấm  điểm bài tập lớn, tiểu  
luận, làm bài thực hành và các hình thức kiểm tra, đánh giá khác.

c) S ổ  cộ t đ iểm  kiểm  tra  của m ôn h ọ c  căn  cứ  và o  s ổ  đơ n  v ị h ọ c  tr ìn h  (Đ V H T)như  sau:

• M ôn học 1-2 Đ V H T : 01 điểm  hệ số 1; 01 điểm  hệ số 2 (2 cột điểm)

• M ôn học 3 Đ V H T : 02 điểm  hệ số 1 ; 01 điểm  hệ số 2 (3 cột điểm)

• M ôn học 4 Đ V H T : 02 điểm  hệ số 1 ; 02 điểm  hệ số 2 (4 cột điểm)

• M ôn học 5 Đ V H T : 03 điểm  hệ số 1 ; 02 điểm  hệ số 2 (5 cột điểm)

• M ô n h ọ c ó Đ V H T  : 04 điểm  hệ số 1; 02 điểm  hệ số 2 (6 cột điểm)

d) C ôn g  th ứ c  tỉnh đ iểm  tru n g  bình c á c  đ iểm  kiểm  tra  như  sau :

I Ị Ị , !  K TTX + K TĐKX2
TBKT= --------------

n + (m x  2)

Trong đó:

+ TBK T: Đ iểm  trung bình điểm  kiểm  tra 

+ K TTX : Đ iểm  kiểm  tra thường xuyên - hệ số 1 

+ KTĐK: Đ iểm  kiểm  tra định kỳ - hệ số 2 

+  n  : số cột điểm  kiểm  tra  thường xuyên 

+ m  : số cột điểm  kiểm  tra  định kỳ

e) C á c  q u y  đ ịn h  khác

- Đ iểm  kiểm  tra  quá trình  cho theo thang điểm 10 (0 -  10) làm  tròn  đến số nguyên.

- Đ iểm  trung bình kiểm  tra và điểm thi kết thúc m ôn học cho theo thang điểm  10 (0-10),
làm  tròn đén m ột chữ số thập phân. ( 5,25 =  5,3. 6,75 =  6,8 ).

- Đ iểm  m ôn học được tính  theo thang điểm 10, làm  tròn đến m ột chữ số thập phân.

2. Cách tỉnh điểm môn học

2 .1 . Đ ố i v ó i  m ô n  h ọ c  c h ỉ có lý  th u y ế t  h o ặ c  ch ỉ có  th ự c  h à n h :

a) Đ iểm  m ôn học được tính theo công thức sau:

- Đ iểm  m ôn học bao gồm điểm  trung bình các điểm  k iểm  tra có trọng  số 0,4 v à  
đ iểm  thi kết thúc m ôn học có trọng số 0,6;
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- Công thức tính:

T B K T  X 4 +  K T M H  X 6

Trong đó:

M H  =

10

+ M H : Điểm  m ôn học

+ TB K T : Điểm  trung bình điểm  kiểm tra

+ K TM H  : Đ iểm  thi kết thúc m ôn học

b) Điếm  m ôn học đạt yêu cầu khi có điểm theo thang điểm  10 đạt từ  5,0 trở lên.

2 .2 . Đ ố i v ó i m ô n  h ọ c  v ừ a  có  lý  th u y ế t v ừ a  có  th ự c  h à n h :

Tùy theo tính chất của các môn học có thể xem như  là m ôn học chỉ có lý th uyế t 
hoặc chỉ có thực hành được quy định như sau:

a) Đổi với m ôn học m à phần lý thuyết chiếm  tỉ lệ thấp không đủ 01 tín chỉ và  có 
tính chất làm  cơ  sở cho thực hành, chẳng hạn m ôn G iáo dục thể chất, được xem  n h ư  
m ôn học chỉ có thực hành.

b) Đối với m ôn học m à phần thực hành chiếm  tỉ lệ thấp không đủ 01 tín chỉ v à  có 
tính chất làm cơ sở  cho lý thuyết, chẳng hạn m ôn Pháp luật, được xem  như môn học chỉ 
có lý thuyết.

c) Trong trường hợp phần lý thuyết và phần thực hành đều phải được đảnh g iá  
thì thực hiện theo quy định sau:

c . l .  Các cột điểm  kiểm  tra và điểm  trung bình  điểm  kiểm  tra  được tính như phần quy  
định chung (quy định tại khoản 1 Điều 4).

C.2. Đ iể m  th i k ế t th ú c  m ôn h ọc  đ ư ợ c  tính như  sau:

+ Đối với lý thuyết: kiểm  tra  theo hình thức trắc nghiệm  hoặc tự  luận

+  Đối với thực hành: kiểm  tra theo hình thức vấn đáp, bài kế hoạch chăm sóc, 
hoặc th i các kỹ thuật, bài tập nhóm  ...

+  Đ iểm  thi kết thúc môn học được tính  bằng cách tích hợp bài thi lý thuyết và  
thực hành.

C.3. C ô n s  thức tính  điểm  thi kết thúc môn học như sau:

K T M H -

(T hi L T  X n )  +  (T h i T H  X m )

n  +  m
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Trong đó:

+ KTM H: Điểm thi kết thúc m ôn học

+ n  : Số đon vị học trình lý thuyết

+ m  : Số đơn vị học trình thực hành 

C.4. Điểm mồn học được tính n h ư  sau:

Trong đó:

+ M H  ‘

+ TBK T 

+ K TM H

M H >

T B K T  X 4  +  K T M H  X 6

10

: Điểm m ôn học

: Điểm trung bình điểm  kiểm tra 

: Điểm thi kết thúc m ôn học

ỉ

3 . Đ iểm  tr u n g  b ìn h  ch u n g  h ọ c  k ỳ /n ă m  h ọ c /k h ó a  h ọc

a) Công thức tính điểm trung bình chung học kỳ/năm học/khóa học:

n

± n <
Ì *  ì

Trong đó:
+  Á : là điểm  trung bình chung học kỳ/năm  học/khóa học;
+  ỉ: là số th ứ  tự m ôn học;
+  ap là điểm  của môn học thứ  i;
+  nj: là số tín  chỉ của môn học thứ  i;
+  n: là tổng  số m ôn học trong học kỳ/năm  học/khóa học.

b) Điểm  trung bình chung học kỳ/năm  học/khóa học bao gồm  cả điểm môn học được 
bảo lưu, không bao gồm điểm m ôn học được miễn trừ  v à  m ôn học điều kiện;

4. Đ iểm  trung bĩnh chung học kỳ, năm học để xét học bổng, khen thưởng sau mỗi học 
kỳ, năm  học hoặc khóa học được tính theo kết quả điểm  th i kết thúc môn học lần th ứ  
nhất; để xé t điều chỉnh tiến độ học, buộc thôi học được tính  theo két quả lần thi kết thúc 
m ôn  học có điểm cao nhất.

5. M ôn học Giáo dục thể chất, G iáo dục quốc phòng và an ninh  là 2 m ôn học điều kiện; 
kế t quả đánh giá 2 môn học này không tính vào điểm  trung  bình chung học kỳ, năm  
học, xếp loại tốt nghiệp nhưng là m ột trong các điều kiện để xét hoàn thành khối lượng 
h ọ c  tập, xét điều kiện dự thi tốt nghiệp hoặc bảo vệ chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp v à  
được ghi vào bảng điểm cấp kèm  theo bằng tố t nghiệp.
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Đ iều 5. Q u y đ ịn h  tổ n g  k ế t đ iểm  m ôn  h ọc

- Giáo viên phụ trách  m ôn học làm bảng điểm kết thúc m ôn học. Cách tính điểm 

môn học đã trình bày ở trên.
- Sau ngày thi kết thúc m ôn học từ  07 đến 10 ngày, giáo viên  phụ trách môn học 

phải nộp bảng điểm kết thúc môn học về phòng đào tạo.
- Bảng điểm kết thúc môn học được lập thành 3 bản: m ột bản lưu tại k h o ah ộ  môn, 

một bản cho giáo viên chủ nhiệm, một bản nộp cho chuyên viên phụ trách khối trung 
cấp phòng đào tạo. B ảng điểm phải có đủ chữ ký của Giáo viên, Trưởng Khoa/bộ m ôn 

và phòng đào tạo. Đ ây là cơ sở pháp lý và phải lưu trữ lâu dài.
*  Khi nộp bảng điểm kết thúc môn học, giáo viên nộp kèm danh sách thi lần 2 và 

danh sách học lại (nếu có).
- Ngoài ra bảng điểm  còn được lưu trữ trên máy tính qua phần mềm quản lý điểm 

và sau khi có kết quả các Khoa/bộ môn cập nhật vào phần m ềm  quản lý đào tạo. K ết 
quả điểm môn học sẽ được khoá sau khi các khoa/bộ môn gửi điểm  về phòng đào tạo để 
hạn chế tình trạng sửa điểm. Giáo viên chỉ được sửa điểm sau khi có đơn trình bày v à  

được phòng đào tạo đồng ý.
- Điểm kết thúc m ôn học và danh sách thi lại phải được niêm  yết công khai tại khoa/ 

bộ môn để học sinh b iết và thực hiện.

Trên đây là những quy định về đánh giá môn học chưcmg trình đào tạo trình độ 
Trung cấp theo niên chế của Trường Cao đẳng Y  tế Khánh H òa được áp dụng từ năm  
học 2017- 2018. Đề nghị các phòng ban, khoa/bộ môn, giáo viên giảng dạy và các học 
sinh nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu thấy có điều nào chưa phù hợp 
cần sửa đổi, bổ sung đề nghị các khoa/ bộ m ôn và các giáo viên cần đề xuất thông qua 
phòng đào tạo để trình  H iệu trưởng ra quyết định điều chỉnh cho phù hợp.

N ơ i nhận:
- Ban Giám hiệu;
- Các Phòng, Khoa/BỘ môn;
- Lưu: VT, Đào tạo.

KT. HIỆU TRƯỞNG 
PHÓ HIÌệ ư  TRƯỞNG
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U B N D  T ỈN H  K H Á N H  H Ò A  
TR Ư Ờ N G  C A O  Đ Ả N G  Y TÉ

C Ộ N G  H O À  XÃ H Ộ I C H Ủ  N G H ĨA  V IỆ T  N A M  
Độc lập - T ự  do - H ạnh phúc

/

Số: /Q Đ -C Đ Y T K hảnh H òa, n g à y  th án g  % năm  2 0 1 7

QUYẾT ĐỊNH
V /v  ban  h àn h  Q u y  đ ịn h  v ề  đ á n h  g iá  m ôn  h ọ c  tr ìn h  đ ộ  C ao  đ ẳ n g  

th e o  p h ư ơ n g  th ứ c  tín  ch ỉ củ a  T r ư ờ n g  C ao  đ ẳ n g  Y  tế  K h á n h  H ò a

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ KHÁNH HÒA

C ăn cứ Thông tư  số 46/20 ió /TT -B LĐ T B X H  ngày 28/12/2016 của Bộ trưởng Bộ 

Lao động-Thương binh và X ã hội Quy định về Đ iều lệ T rường Cao đẳng;

C ăn cứ Q uyết định số 2608/Q Đ -CTU BN D  ngày 22/10/2013 của Chủ tịch ủ y  ban 

N hân dân tỉnh K hánh H òa về việc phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của 

Trường Cao đẳng Y  tế K hánh Hòa;

C ăn cứ Thông tư  09 /2017/TT-BLĐ TBX H  ngày 13/03/2017 của Bộ trưởng Bộ 

Lao động-Thương binh và X ã hội quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào 

tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy 

m ô-đun hoặc tín chỉ; Quy chế kiểm  tra, thi, xét công nhận tố t nghiệp;

X ét đề nghị của Trưởng phòng Đ ào tạo Trường Cao đẳng Y  tể Khánh Hòa,

QUYẾT ĐỊNH:
Đ iều 1. Ban hành kèm  theo Q uyết định này Quy định về đánh giá môn học 

trình độ Cao đẳng theo phương thức tín chỉ của Trường Cao đẳng Y tế K hánh Hòa.

Đ iề u  2 . Quy định nảy được thực hiện  kể từ  năm  học 2017-2018.

Đ iề u  3 . Các ông (bà) Trưởng phòng Đào tạo, Phòng Tổ chức-H ành chính, 

Phòng T hanh tra khảo thí-K iểm  định chất lượng Giáo dục, Phòng K ể hoạch-Tài Chính, 

Phòng C ông tác H ọc sinh-Sinh viên, các Khoa/BỘ m ôn và các thành phần có liên quan 

chịu trách nhiệm  thi hành quyết định này./.

N oi nhận:
- N hư điều  3;
- Lưu V T -Đ T

/(Th i ệ u  T R Ư Ở N G



ƯBND TỈNH KHÁNH HÒA 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - T ự  do - H ạn h  phúc

QUY ĐỊNH
về đánh giá môn học trình độ Cao đẳng theo phương thức tín chỉ 

của Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa
(Ban hành kèm theo Q u yết đ ịn h  s ổ  5r®/QĐ-CĐYT n g à y  M  th án g  $ năm  2 0 1 7 

của H iệu  trư ở n g  trư ờ n g  C ao  đ ắ n g  Y  tế  K hánh H òa)

Điều 1. N hững  Q uy đ ịnh  ch u n g  ỉ

1. Gỉảng viên phụ trách môn học phải hoàn thành m ôn học được phân công theo 
đúng kế hoạch đào tạo của N hà trường.

2. Đối với môn học chỉ có lý thuyết hoặc chỉ có thực hành: Sau 05 ngày kể từ khi 
kết thúc giảng dạy; giảng viên phải nộp báo cáo kế t thúc  m ôn học và  bảng  điểm  kiểm  
tra  quá tr ìn h  về phòng Đ ào tạo  (theo m ẫu p h ò n g  đào  tạo).

3. Đối với môn học vừa có lý thuyết vừa có thực hành: Giảng viên hoàn thành giảng
dạy sễ báo cáo kết thúc từng phần của môn học sau 05 ngày kể từ khi kết thúc giảng 
dạy; giảng viên phải nộp Báo cáo kế t th ú c  m ôn học và bảng  đ iểm  kiểm  tr a  q u á  tr ìn h  
về phòng Đào tạo  (theo m ẫu p h ò n g  đ à o  tạo). ỉ

4. Đối với những trường họrp không đủ điều kiện dự thi, giảng viên phải thông báo 
cho sinh viên được biết.

Đ iều 2. Đ iều kiện d ự  th i kết th ú c  m ôn học (K ỳ th i chính)

1. Với mỗi môn học, sinh viên đ ư ợ c  d ự  th i kế t thú c m ồn  h ọ c  khi bảo đảm các điều 
kiện sau:

a) Đối với môn học lý thuyết: sinh viên  phải tham dự ít nhất 70%  thời gian học íý 
thuyết của môn học được quy định trong chương trình môn học.

b) Đ ối với môn học thực hành: sinh viên phải tham dự đầy đủ các bài học thực hành, 
thực tập và các yêu cầu của môn học được quy định trong chương trình môn học.

* Trong trường hợp môn học thực hành tại các cơ sở y tế hoặc tại trường sinh viên vắng 
có lý do phải đi bù số buổi vắng tương ứng với nhóm khác hoặc lớp khác và có xác 
nhận của giảng viên phụ trách m ôn học và  khoa đi thực tập.

c) Đ ối với môn học vừa có lý thuyết và vừa có thực hành, sinh viên phải thực hiện theo 
quy định sau:

+ Phần lý thuyết là điều kiện để được tham gia học phần thực hành. N ếu sinh 
viên vắng học hoặc không đủ điều kiện dự thi phần lý thuyết thì không được tham dự
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học thực hành và phải tham gia học lại môn học đó với khóa sau.

+ Trường hợp sinh viên tham gia đầy đủ phần lý thuyết nhưng vắng học hoặc 
không đủ điều kiện dự thi phần thực hành thì sinh viên chỉ tham  gia học lại và kiểm tra 

lại phần thực hành.

d) Điểm  trung bình chung các điểm  kiểm tra đạt từ  5.0 điểm  trở  lên theo thang điểm 10.

2. Với mỗi môn học, sinh viên kh ô n g  đ ư ợ c  d ự  th i  k ế t th ú c  m ô n  h ọ c  nếu vi phạm điều 

kiện sau:

a) Sinh viên nghỉ học quá 30%  thời gian học lý thuyết, và không tham  dự đầy đủ các 
bài học thực hành, thực tập và các yêu cầu của môn học được quy định trong chương 

trình môn học;

b) Điểm trung bình chung các điểm kiểm tra  dưới 5.0 điểm  theo thang điểm 10 sẽ 
không đủ điều kiện dự thi kết thúc môn học, sinh vên sẽ phải đăng ký học lại và dự thi 

sau học lại.

Đ iều  3 . Đ iều  k iện  d ự  th i k ế t thúc m ôn  h ọc  lầ n  2 (K ỳ  th i ph ụ)

- Sinh viên được dự thi kết thúc môn học lần thứ nhất, nếu điểm m ôn học chưa đạt yêu 
cầu thì được dự thi thêm  một lần nữa ở kỳ thi phụ (lần 2) do trường tổ chức.

- S in h  v iên  v ắ n g  m ặ t tron g  b u ổ i th i kết th ú c  m ôn  h ọ c  lần thứ  nhất (Kỳ thi chính) nếu 
không có lý do chính đáng thì p h ải nhận đ iểm  0 để tính  là điểm  thi kết thúc môn học ở 
lần thi đó và ch ỉ đ ư ợ c  d ự  th i k ết thúc học p h ầ n  m ột lầ n  nữa do nhà trường tổ chức ở 

lầ n  th i th ứ  hai. (Kỳ thi phụ)

- Sinh viên vắng m ặt có lý do chính đáng ở lần thứ nhất (Kỳ thi chính) (Có đơn xin 
phép vắng thi lần 1, có xác nhận của Giáo viên chủ nhiệm  và Phòng Đào tạo) thì được 
dự th i ở kỳ thi phụ (lần 2) sau đó và được tính là thi lần đầu và còn được dự thi một lần 
nữa (nếu có) tại các kỳ thi kết thúc môn học tổ chức cho sinh viên lóp khác hoặc các 

khóa học sau.

- Thời gian thi kỳ thi phụ của học kỳ 1 và học kỳ 2 được tổ chức sau khi kết thúc kỳ th i 
chính 2 tuần. Các Khoa/bộ môn căn cứ vào thời gian này  để thông báo cho sinh viên.

- Phòng Đào tạo lên lịch thi kỳ thi phụ (lần 2) và thông báo cho Phòng/K hoa bộ môn v à  
sinh viên trước kỳ th i ít nhất 01 tuần.

Đ iều  4. C á ch  tính  đ iểm  m ôn  học, đ iểm  tru n g  b ìn h  ch u n g  h ọc k ỳ /n ă m  

h ọ c /k h ó a  học

1. Q u y  đ ịn h  ch u n g

a) Đ iể m  m ôn học  bao gồm điểm trung bình các điểm kiểm  tra  có trọng số 0,4 và điểm 
thi kế t thúc môn học có trọng số 0,6;

b) Đ iể m  trung bình c á c  điểm  kiểm  tra là  tru n g  bình cộ n g  của các  đ iểm  sau:
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+  Đ iếm  k iếm  tra  thư ờng xu yên  - hệ s ố  ỉ  - là điểm kiểm  tra vấn đáp; kiểm tra v iế t với 
thờ i gian làm  bài bằng hoặc dưới 30 phút; kiểm tra m ột số nội dung thực hành, thự c  tập, 
chấm điểm bài tập và các hình thức kiểm  tra, đánh giá khác.

+ Đ iểm  kiểm  tra  định kỳ  - hệ s ổ  2  - là các điểm kiểm tra hết chưcmg hay phần chính  của 
m ôn học có thể bằng hình thức kiểm  tra viết > 45 phút, chấm  điểm bài tập lớn, tiểu 
luận, làm bài thực hành và các hình thức kiểm  tra, đánh giá khác.

c) S ổ  cộ t đ iểm  kiểm  tra  củ a  m ôn  h ọc căn  cứ  vào  s ố  tín c h i như  sa u :

• M ôn học 2 tín chỉ

•  M ôn học 3 tín chỉ

•  M ôn học 4 tín chỉ

•  M ôn học 5 tín chỉ

•  M ôn học 6 tín chỉ

: 01 điểm hệ số 1; 01 điểm hệ số 2 (2 cột điểm) 

: 02 điểm hệ số 1; 01 điểm hệ số 2 (3 cột điểm) 

: 02 điểm hệ số 1; 02 điểm hệ số 2 (4 cột điểm) 

: 03 điểm  hệ số 1; 02 điểm  hệ số 2 (5 cột điểm) 

: 04 điểm hệ số 1; 02 điểm hệ số 2 (6 cộ t điểm)

d ) C ôn g  th ứ c tính đ iểm  tru n g  bình  cá c  đ iểm  kiểm  tra  như  sau:

TBKT=
E|L ị  KTTX+ ỊỊỊỊị  KTĐKX2

n+(mx 2)

T rong  đó:

+ T B K T : Điểm  trung bình các điểm  kiểm  tra 

+ KTTX: Điểm kiểm  tra  thường xuyên - hệ số 1 

+ KTĐK: Điểm  kiểm  tra  định kỳ - hệ số 2 

+ n : số cột điểm  kiểm  tra thường xuyên 

+ m : số cột điểm kiểm  tra định kỳ

e') C á c  qu y đ ịn h  khác

- Đ iếm  kiểm  tra quá trình cho theo thang điểm 10 (0 -  10) làm  tròn  đến số nguyên.

- Đ iểm  trung bình kiểm tra và điểm  thi kết thúc môn học cho theo thang điểm  10 (0-10),
làm  tròn  đến m ột chữ số thập phân. ( 5,25 =  5,3. 6,75 =  6,8 ).

- Đ iể m  môn học được tính theo thang điểm  10, làm tròn đến m ột chữ  số thập phân.

2. Cách tính điểm môn học

2.1. Đối với môn học chỉ có lý thuyết hoặc chỉ có thực hành:
a) Đ iếm  m ôn học được tính theo công thức sau:

- Đ iểm  m ôn học bao gồm  điểm  trung bình các điểm  k iểm  tra  có trọng số 0,4 v à  
đ iể m  th i kết thúc m ôn học có trọng số 0,6;
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Trong đó:

+ KTMH: Đ iểm  thi kết thúc môn học 

+ n : Số tín  chỉ lý thuyết 

•+ m : Số tín  chỉ thực hành 

C.4. Điểm môn hoc đươc tính nh ư  sau:e  o

Trong đó:
+ M H .
+ TBKT 
+ KTM H

M H  =

T B K T  X 4 +  K T M H  X 6

10

: Điểm m ôn học
: Điểm trung bình điểm  kiểm  tra 
: Điểm thi kết thúc m ôn học

i

3. Đ iểm  tr u n g  b ìn h  ch u n g  h ọ c  k ỳ /n ăm  h ọ c /k h ó a  học

a) Công thức tính  điểm  trung bình chung học kỳ/năm  học/khóa học:

, * »>

n >
t *  ì

Trong đó:
+  A : là điểm trung bình chung học kỳ/năm học/khóa học;
+ ì: là số thứ tự  m ôn học;
+ ap là điểm của m ôn họcthứ i;
+ n;: là số tín chỉ của m ôn họcthứ i;
+ n: là tổng số m ôn họctrong học kỳ/năm học/khóa học.

b) Điểm  trung bình chung học kỳ/năm học/khóa học bao gồm  cả điểm m ôn học được 
bảo lưu, không bao gồm  điểm m ôn học được m iễn trừ và m ôn học điều kiện;

4. Đ iểm  trung bình chung học kỳ, năm học để xét học bổng, khen thưởng sau mỗi học  
kỳ, năm  học hoặc khóa học được tính theo kết quả điểm thi kết thúc m ôn học lần th ứ  
nhất; để xét điều chỉnh tiến độ học, buộc thôi học được tính theo kết quả lần  thi kết thúc 
m ôn học có điểm cao nhất.

5. M ôn học Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và an ninh là 2 môn học điều kiện; 
kết quả đánh giá 2 m ôn học này không tính vào điểm trung bình chung học kỳ, năm  
học, xếp loại tốt nghiệp nhưng là một trong các điều kiện để xét hoàn thành  khối lượng 
học tập, xét điều kiện  dự thi tốt nghiệp hoặc bảo vệ chuyên đề, khóa luận tố t nghiệp v à  
được ghi vào bảng điểm cấp kèm  theo bằng tốt nghiệp.
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Điều 5. Q uy  đổi đ iểm  m ôn học v ả  đ iểm  tru n g  b ìn h  chung  học  kỳ 
a) Điểm m ôn học được tính theo Đ iều 4 của quy định này theo thang điểm 10 sau khi 
làm tròn đến m ột chữ số thập phân sẽ được chuyển thành điểm  chữ  và điểm hệ 4 như 
sau:

Bảng điểm quy đỗi:

stt
Đ iểm  

m ôn học 
(H ệ 10)

Loai Đ a t • • Loại k h ô n g  đ ạ t
G hi
chó

Hệ
chữ

Hệ 4 xếp loại H ệ chữ H ệ 4
Xếp
loại

1 8.5 -1 0 A 4 Giỏi

2 8.0 - 8.4 B+ 3.5 Khá

3 7.0 - 7.9 B 3 Khá
4 6 .0 -6 .9 c + 2.5 TB
5 5.5 - 5.9 c 2 TB
6 5.0 - 5.4 D+ 1.5 TB Yếu
7 4.0 - 4.9 D 1 TB Yếu
8 Đ ư ói 4.0 F 0 Kém

® Điểm  hệ ch ữ  A , B+, B, c +, c ,  D +, D, F: được đánh giá đối với các môn học có 
đủ điểm trong quá trình học.

® Ngoài ra còn m ột số điểm hệ chữ khác để đánh giá quá trình học tập của sinh 
viên như:

+ I: chưa đủ dữ liệu để đánh giá (ví dụ: sinh viên vắng có lý do trong thời gian 
học hoặc thời gian thi)

+ X: chưa nhận kết quả thi
+ R: sinh viên được m iễn m ôn học (có Q uyết định m iễn học do Trường Cao 

đẳng Y  tế Khánh H òa cấp)

b) Điểm trung bình chung học kỳ, m ức điểm chữ của m ôn học phải được quy đổi từ  
điểm chữ qua điểm số thang điểm 4 quy định tại Đ iều 5a.

Đ iều 6. Q uy đ ịn h  tổ n g  kết đ iểm  m ôn học

- Giảng viên  phụ trách m ôn học làm  bảng điểm  kết thúc m ôn học. Cách tính điểm  
m ôn học đã trình bày ở trên.

- Sau ngày thi kết thúc m ôn học từ  07 đến 10 ngày, giảng v iên  phụ trách môn học 
phải nộp bảng điểm kết thúc m ôn học về phòng đào tạo.

- Bảng điểm  kết thúc m ôn học được lập thành 3 bản: m ột bản lưu tại khoa/bộ m ôn, 
m ột bản cho giáo viên chủ nhiệm, m ột bản nộp cho chuyên v iên  phụ trách khối cao 
đẳng phòng đào tạo. B ảng điểm phải có đủ chữ ký của Giảng viên, Trưởng Khoa/bộ 
m ôn và phòng đào tạo. Đây là cơ sở pháp lý và phải lưu trữ  lâu dài.

*  Khi nộp bảng điểm kết thúc môn học, giảng viên nộp kèm  danh sách thi lần 2 
và danh sách học lại (nếu có).
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- Ngoài ra bảng điếm  còn được lưu trữ trên m áy tính qua phần mềm quản lý điểm 
và sau khi có kết quả các Khoa/bộ môn cập nhật vào phần m ềm  quản lý đào tạo. Kết 
quả điểm m ôn học sẽ được khoá sau khi các khoa/bộ  m ôn gửi điểm về phòng đào tạo để 
hạn chế tình trạng sửa điểm. Giảng viên chỉ đư ợc sửa điểm  sau khi có đơn trình bày và 
được phòng đào tạo đồng ý.

- Điểm kết thúc m ôn học và danh sách thi lại phải được niêm yết công khai tại 
khoa/ bộ m ôn để sinh viên biết và thực hiện.

Trên đây là những quy định về đánh giá m ôn học chương trình đào tạo trình độ Cao 
đẳng theo phương thức tín  chỉ của Trường C ao đẳng Y tế K hánh H òa được áp dụng từ 
năm học 2017- 2018. Đ ề nghị các phòng ban , khoa/bộ môn, giảng viên giảng dạy và 
các sinh viên nghiêm  túc thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu thấy có điều nào 
chưa phù họp cần sửa đổi, bổ sung đề nghị các khoa/ bộ m ôn và các giảng viên cần đề 
xuất thông qua phòng đào tạo để trình H iệu trưởng ra quyết định điều chỉnh cho phù 
họp.

Nơi nhận:
- Ban Giám hiệu;
- Các Phòng, Khoa/BỘ môn;
- Lưu: VT, Đào tạo.

KÍ.HIỆU TR Ư Ở N G

N g u y ễn  V ăn  Đ à m
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